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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI

VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
(Kèm theo Nghị quyết số: 46/NQ-UBBC ngày 22/02/2026 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026 - 2031)
Đơn vị bầu cử số: 13, gồm các xã: Hiển Khánh, Minh Tân, Vụ Bản, Liên Minh

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
 (nếu có)

Là đại biểu Hội đồng nhân dân
(nếu có) Ghi chúGiáo dục phổ

thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm,

học vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Hải Long 13/6/1973 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Kim Thanh,
 tỉnh Ninh Bình

Số nhà 28, đường Lý Thái Tổ, tổ 4,
phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông Đại học Luật Thạc sĩ Luật Cao cấp

Tiếng Nga
trình độ B1

(khung Châu
Âu), Tiếng

Anh trình độ B

Cán bộ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ
tỉnh, Uỷ viên Ban chấp hành Uỷ ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Uỷ viên
Ban chấp hành Tổng Liên đoàn, Phó Chủ
tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn
Lao động tỉnh

Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Ninh Bình 03/4/1996 Đại biểu Hội đồng nhân dân

tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2 Bùi Ánh Nguyệt 15/3/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Cổ Lễ,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 43, đường Nguyễn Thị Trinh,
phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Kinh tế nông
nghiệp và Phát triển

nông thôn

Thạc sĩ chuyên
ngành Quản lý

kinh tế
Cao cấp Tiếng Anh

trình độ B
Cán bộ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch

Hội đồng nhân dân xã Đảng uỷ xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình 08/7/2004

Đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Đại biểu Hội đồng nhân dân
xã Liên Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 Nguyễn Thanh Thảo 19/4/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Hải Thịnh,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 26, ngách 55, ngõ 166,
đường Điện Biên, phường Nam Định,

tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học Sư phạm
Âm nhạc Viên chức Trường Trung học cơ sở Đại Thắng,

xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong danh sách này là: 03 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là: 02 người.



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC NHẬN TIỂU SỬ TÓM TẮT NGƯỜI ỨNG CỬ

STT Tên đơn vị
Số lượng

Ghi chú
HĐND tỉnh Quốc hội

Tổng cộng 154 29

1 Thường trực Tỉnh uỷ 5 2 (kể cả đ/c Trần
Huy Tuấn)

2 Văn phòng Tỉnh uỷ 4 1
3 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 2
4 Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ 2
5 Ban Tuyên giáo và dân vận Tỉnh uỷ 2
6 Ban Nội chính Tỉnh uỷ 2
7 Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh 2
8 Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh 2

9
Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban
HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh

29 9

10 Lãnh đạo UBND tỉnh 4
11 Sở Du lịch 4
12 Sở Tài chính 3
13 Sở Nông nghiệp và Môi trường 3
14 Sở Xây dựng 3
15 Sở Giáo dục và đào tạo 3
16 Sở Văn hoá và thể thao 2
17 Sở Nội vụ 3
18 Sở Y tế 3
19 Sở Khoa học và công nghệ 2
20 UBMTTQ tỉnh 3 4
21 Liên đoàn lao động tỉnh 3

22 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 3
Trong đó có 01
Giáo viên Mầm
non Ninh Vân

23 Hội nông dân tỉnh 3
24 Tỉnh đoàn 3
25 Hội Cựu chiến binh tỉnh 2
26 Công an tỉnh 2
27 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 2
28 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 3
29 Xã Hải Hậu 4
30 Xã Hải Tiến 2
31 Xã Giao Ninh 2
32 Xã Đồng Thịnh 2
33 Xã Xuân Hồng 2
34 Xã Liên Minh 2
35 Xã Cổ Lễ 2
36 Xã Nam Trực 2
37 Xã Ý Yên 2
38 Phường Nam Định 2
39 Phường Hoa Lư 2
40 Xã Yên Khánh 2
41 Xã Phát Diệm 2
42 Xã Nho Quan 2
43 Phường Tam Điệp 2
44 Xã Yên Mô 2
45 Xã Gia Trấn 2
46 Phường Phủ Lý 2
47 Phường Đồng Văn 2
48 Phường Tam Chúc 2
49 Xã Vĩnh Trụ 2
50 Xã Bình Mỹ 2
51 Xã Tân Thanh 2
52 Công ty Điện lực 3
53 Công ty Cổ phần Châu Giang 2
54 Công ty TNHH Thành Công 2

55 Công ty Cổ phần Xây dựng và phát
triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam 1

56 Đại biểu chức sắc tôn giáo 3
57 Trường Lê Hồng Phong 4
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